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Tổng quan
[bookmark: _Toc200559540][bookmark: _Toc235169100]Phạm vi tài liệu
[bookmark: _heading=h.biz8dtd6ohay]Tài liệu được xây dựng với mục đích hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ thực hiện trên EGAS liên quan đến các nội dung tích hợp với hệ thống APP về quản lý đơn hàng thương mại điện tử các mặt hàng tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
· Tích hợp danh mục thông tin
· Tích hợp đơn hàng TMĐT XDS 
· Đối chiếu, đối soát tiền hàng thanh toán
· Nội dung khác (tích hợp SAP, xử lý sự cố,…)
[bookmark: _Toc200559541][bookmark: _Toc235169101]Các thuật ngữ và viết tắt
	[bookmark: _heading=h.mwjw8lf6b2zz]STT
	Thuật ngữ/ Từ viết tắt
	Diễn giải

	1. 
	Petrolimex, PLX
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

	2. 
	PIACOM
	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

	3. 
	EGAS
	Phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu

	4. 
	SAP
	Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP của Petrolimex

	5. 
	VPCTY
	Khối văn phòng quản lý cửa hàng trực thuộc

	6. 
	CHXD
	Cửa hàng xăng dầu

	7. 
	EGAS Center
	EGAS trung tâm

	8. 
	EGAS Client
	EGAS được cài đặt tại các CHXD

	9. 
	MobileApp/WebApp
	Hệ thống App quản lý đơn hàng TMĐT

	10. 
	CMS
	Hệ thống Web quản lý đơn hàng TMĐT perfect right

	11. 
	TMDT
	Thương mại điện tử

	12. 
	HHK
	Hàng hóa khác

	13. 
	XDS
	Xăng dầu sáng

	14. 
	TKLK
	Hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng liên kết (ví dụ: ViettinBank, BIDV,..)

	15. 
	SDD
	Hình thức thanh toán sử dụng điểm


[bookmark: _Toc235169102]Nguyên tắc chung
Quy trình quản lý các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng theo các Đơn hàng mua sắm XDS đặt trên APP-PLX tại các Cửa hàng thuộc Petrolimex liên quan đến các hệ thống, cụ thể:
· Hệ thống Web CMS: 
· Đối tượng sử dụng: PLX/ CTY
· Vai trò:
· Quản lý các danh mục thông tin được đồng bộ từ hệ thống EGAS sang bao gồm:
· Danh mục Đơn vị, Cửa hàng, nhóm hàng hóa, hàng hóa.
· Hồ sơ giá bán DMN, XDS (Tcode PC1), tồn kho hàng hóa.
· Cấu hình, khai báo các nội dung liên quan ở mức toàn hệ thống PLX, CTY, CHXD như:
· Khai báo, phân quyền các tài khoản/ mật khẩu.
· Khai báo, chỉnh sửa các danh mục hệ thống.
· Khai báo chương trình khuyến mãi, phát hành voucher
· Theo dõi các báo cáo ở mức PLX, CTY.
· …
· Quản lý, theo dõi trạng thái thực hiện các đơn hàng từ Chờ xử lý đến Hoàn thành.
· Hệ thống Mobile APP:
· Đối tượng sử dụng: Khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp) 
· Vai trò: 
· Lập/ hủy các đơn hàng mua sắm XDS trên App Mobile.
· Thông tin chung đơn hàng (Đơn vị, Cửa hàng, mã đơn hàng, PLXID,…).
· Thông tin mặt hàng, số lượng, số tiền
· Thông tin hình thức giao nhận (mặc định nhận tại CHXD)
· Thông tin HTTT: TKLK, SDD.
· Thông tin người lấy hóa đơn (tên, địa chỉ, MST/CCCD, biển số xe,..)
· Thống kê, theo dõi lịch sử thực hiện đơn hàng từ lúc đặt hàng đến khi thực hiện thanh toán, nhận kết quả hoàn thành đơn hàng, xem hóa đơn trực tiếp trên APP Mobile.
· Nhận, hiển thị các thông báo liên quan đến tình hình thực hiện đơn hàng mua sắm XDS, thông báo về thay đổi giá bán lẻ hàng kỳ.
· Sử dụng các dịch vụ tiện ích khác: tìm kiếm cửa hàng, tra cứu giá bán lẻ xăng dầu, quản lý phương tiện, cứu hộ xe, chăm sóc xe, ôn thi GPLX, minigame,... 
· Hệ thống EGAS:
· Đối tượng sử dụng: PLX/ VPCTY/ CHXD.
· Vai trò:
· Dữ liệu danh mục thông tin được khai báo trên EGAS và được đồng bộ sang hệ thống CMS để quản lý bao gồm:
· Danh mục Đơn vị/ Cửa hàng/ Loại cửa hàng/ Nhóm hàng hóa/ Hàng hóa.
· Hồ sơ giá bán lẻ DMN, XDS (PC1), tồn kho hàng hóa.
· Tích hợp thông tin Đơn hàng để thực hiện trả hàng và thanh toán qua quy trình “Trả hàng & tích điểm” trên thiết bị POS tại CHXD.
· Tạo chứng từ hóa đơn, hạch toán các giao dịch xuất bán hàng và thu tiền theo từng Đơn hàng mua sắm XDS trên APP-PLX.
· Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng, đối soát trạng thái đơn hàng giữa EGAS và APP-PLX.
· Đối soát thanh toán theo từng Đơn hàng giữa hệ thống EGAS và PLXID.
· Tích hợp dữ liệu chứng từ hóa đơn, chứng từ thanh toán lên hệ thống SAP quản lý trên CTY.
· Xử lý các trường hợp sự cố khi thực hiện trả hàng theo Đơn hàng APP.
· Hệ thống PLXID:
· Vai trò định danh thông tin khách hàng PLXID đến mua hàng theo Đơn hàng APP (Mã PLXID/ tên/ địa chỉ/ MST/ biển số xe/ Email/ SĐT/…)
· Quản lý nguồn điểm (nguồn điểm đổi từ voucher/ tích lũy) theo từng khách hàng, nhận yêu cầu tách/ trừ theo từng nguồn điểm theo yêu cầu gửi từ hệ thống EGAS khi thực hiện giao dịch trả hàng theo đơn hàng APP qua POS tại các CHXD.
· Hệ thống trung gian nhận và chuyển tiếp yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng liên kết (như Viettin, BIDV,…), đồng thời nhận và trả kết quả thanh toán về cho hệ thống EGAS khi thực hiện giao dịch trả hàng qua POS tại các CHXD.
· Cung cấp thông tin về tình hình sử dụng điểm từng nguồn, thanh toán qua TKLK theo từng giao dịch bơm hàng, từng đơn hàng để phục vụ đối chiếu, đối soát với hệ thống EGAS từng ca bán hàng phát sinh tại các CHXD.
[bookmark: _Toc200559543][bookmark: _Toc235169103]Các chức năng có trong tài liệu
· Quản lý tham số, cấu hình
· Tích hợp danh mục từ EGAS sang APP
· Quản lý đơn hàng MĐT xăng dầu sáng
· Đối chiếu, đối soát, kiểm tra báo cáo liên quan
· Tích hợp SAP
[bookmark: _Toc235169104]Khai báo danh mục
[bookmark: _Toc200559545][bookmark: _Toc235169105]Mục đích
Khai báo, cấu hình các tham số trên EGAS phục vụ cho việc ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ xuất hóa đơn với các Đơn hàng đổ nhiên liệu XDS trên APP-PLX.
[bookmark: _Toc200559546][bookmark: _Toc235169106]Điều kiện thực hiện
· Người thực hiện: PLX, CTY
· Hệ thống thực hiện: Egas trung tâm
[bookmark: _Toc200559547][bookmark: _Toc235169107]Hướng dẫn chi tiết
Khai báo mức toàn hệ thống
· Bổ sung thêm các tài khoản hạch toán trên EGAS: 
· Người thực hiện: Cán bộ hỗ trợ PIACOM
· Bổ sung thêm TK hạch toán 112722/ 112723 – Bán hàng thanh toán VIETTINBANK/ BIDV  hạch toán ghi nhận thanh toán TK liên kết ngân hàng do PLXID/ Cổng thanh toán trả về khi thực hiện trả hàng theo đơn hàng APP-PLX.
· Bổ sung thêm TK hạch toán trên EGAS phục vụ cho việc ghi nhận, hạch toán khi xuất hóa đơn SDD từ các nguồn điểm Petrolimex, cụ thể:
· TK 112721 – Thanh toán điểm Voucher.
· TK 112780 – Thanh toán điểm ĐTH xăng dầu.
· TK 112781 – Thanh toán điểm ĐTH khác xăng dầu.
· TK 112782 – Thanh toán điểm thưởng/ quà tặng.
· Khai báo map nguồn điểm và tài khoản hạch toán trên EGAS
· Mục đích: căn cứ để EGAS ghi nhận, hạch toán vào các tài khoản tương ứng từng loại nguồn điểm Petrolimex trả kết quả.
· Người thực hiện: Cán bộ PIACOM
· Đường dẫn: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Map nguồn điểm và TK hạch toán
· Thực hiện khai báo các thông tin chi tiết:
[image: ]
Thông tin chi tiết:
	STT
	Trường
	Mô tả

	1. 
	Tên nguồn điểm
	Nhập thông tin tên nguồn điểm Petrolimex

	2. 
	TranType
	Nhập thông tin TranType theo từng loại nguồn điểm Petrolimex

	3. 
	Transubtype
	Nhập thông tin TranSubType theo từng loại nguồn điểm Petrolimex

	4. 
	HTTT
	Mã hình thức thanh toán lưu tại EGAS

	5. 
	TK hạch toán
	Chọn từ danh mục tài khoản hạch toán trên EGAS

	6. 
	Loại chứng từ
	Nhập mã Tcode loại chứng từ ghi nhận trên EGAS

	7. 
	Đối tượng
	Chọn từ danh mục đối tượng PaymentCard trên EGAS

	8. 
	Nhóm chứng từ
	Nhập mã nhóm, quy định các nguồn điểm tạo trên 01 chứng từ 

	9. 
	Trạng thái
	Trạng thái: hoạt động/ không hoạt động


Khai báo mức Công ty
· Khai báo tài khoản ngân hàng đích nhận tiền thuộc CTY trên EGAS.
· Mục đích: Khai báo tài khoản ngân hàng Viettin/ BIDV nhận tiền trên EGAS để ghi nhận các giao dịch thu tiền từ trả hàng theo đơn hàng APP
· Người thực hiện: Công ty
· Đường dẫn: Hệ thống/ DM Công ty/ Tài khoản tiền gửi ngân hàng
[image: ] 
· Khai báo map tài khoản ngân hàng phục vụ tích hợp SAP
· Mục đích: hệ thống căn cứ để thực hiện tích hợp dữ liệu thanh toán đích danh theo từng tài khoản ngân hàng thu tiền liên quan đơn hàng APP ghi nhận từ EGAS lên SAP.
· Người thực hiện: Công ty
· Đường dẫn: Tích hợp/ MasterData Company/ Map tài khoản ngân hàng
· Khai báo Map tài khoản đích nhận tiền Viettin/ BIDV với tài khoản ghi nhận hạch toán trên SAP
[image: ]
[bookmark: _Toc235169108]Đồng bộ danh mục
[bookmark: _Toc200559549][bookmark: _Toc235169109]Danh mục đơn vị
[bookmark: _Toc235169110]Mục đích
· Đồng bộ danh mục Đơn vị từ hệ thống EGAS sang hệ thống WebApp CMS để phục vụ cho các quy trình quản lý liên quan đến Đơn hàng TMĐT.
[bookmark: _Toc235169111]Điều kiện thực hiện
· Hệ thống thực hiện: Egas Center
· Người thực hiện: PLX
[bookmark: _Toc235169112]Hướng dẫn chi tiết
· Bước 01: Truy cập vào đường dẫn: Hệ thống/ Danh mục toàn ngành/ Công ty nội bộ
· Bước 02: Thực hiện thêm mới/ điều chỉnh thông tin (nếu có), hệ thống Egas tích hợp toàn bộ thông tin danh mục sang hệ thống WebApp CMS các thông tin bao gồm:
· Mã đơn vị
· Tên đơn vị
· Tên ngắn
· Tỉnh/ Thành phố
· Trạng thái
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· Bước 03: Đăng nhập vào hệ thống Web CMS để kiểm tra dữ liệu danh mục đã đồng bộ sang đầy đủ và chính xác số lượng bản ghi, các thông tin chưa (Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống APP do VTS cung cấp).
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: _Toc200559550][bookmark: _Toc235169113]Danh mục loại sản phẩm
[bookmark: _Toc235169114]Mục đích
· Mục đích: Đồng bộ danh mục loại sản phẩm từ hệ thống EGAS sang hệ thống WebApp CMS để phục vụ cho các quy trình quản lý liên quan đến Đơn hàng TMĐT.
[bookmark: _Toc235169115]Điều kiện thực hiện
· Hệ thống thực hiện: Egas Center
· Người thực hiện: PLX
[bookmark: _Toc235169116]Hướng dẫn chi tiết
· Bước 01: Truy cập vào đường dẫn: Hệ thống/ Danh mục toàn ngành/ Nhóm/ Hàng hóa
· Bước 02: Thực hiện thêm mới/ điều chỉnh thông tin (nếu có), hệ thống Egas tích hợp toàn bộ thông tin danh mục sang hệ thống WebApp CMS các thông tin bao gồm:
· Mã loại sản phẩm
· Tên loại sản phẩm
· Mô tả
· Trạng thái
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· Bước 03: Đăng nhập vào hệ thống Web CMS để kiểm tra dữ liệu danh mục đã đồng bộ sang đầy đủ và chính xác số lượng bản ghi, các thông tin chưa (Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống APP do VTS cung cấp).
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: _Toc200559551][bookmark: _Toc235169117]Danh mục cửa hàng
[bookmark: _Toc235169118]Mục đích
· Đồng bộ danh mục cửa hàng từ hệ thống EGAS sang hệ thống WebApp CMS để phục vụ cho các quy trình quản lý liên quan đến Đơn hàng TMĐT.
[bookmark: _Toc235169119]Điều kiện thực hiện
· Hệ thống thực hiện: Egas Center
· Người thực hiện: CTY
[bookmark: _Toc235169120]Hướng dẫn chi tiết
· Bước 01: Truy cập vào đường dẫn: Hệ thống/ Cấu hình CHXD/ Danh mục CHXD 
· Bước 02: Thực hiện thêm mới/ điều chỉnh thông tin (nếu có), hệ thống Egas tích hợp toàn bộ thông tin danh mục sang hệ thống WebApp CMS các thông tin bao gồm:
· Mã cửa hàng
· Tên cửa hàng
· Tỉnh/ Thành phố
· Địa chỉ
· Tên CC
· Loại cửa hàng
· Số điện thoại
· Thời gian mở ca
· Thời gian đóng ca
· Trạng thái
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· Bước 03: Đăng nhập vào hệ thống Web CMS để kiểm tra dữ liệu danh mục đã tích hợp sang đầy đủ và chính xác số lượng bản ghi, các thông tin chưa (Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn sử dụng do VTS cung cấp).
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: _Toc235169121][bookmark: _Toc200559552]Danh mục sản phẩm
[bookmark: _Toc235169122]Mục đích
· Đồng bộ danh mục hàng hóa từ hệ thống EGAS sang hệ thống WebApp CMS để phục vụ cho các quy trình quản lý liên quan đến Đơn hàng TMĐT.
[bookmark: _Toc235169123]Điều kiện thực hiện
· Hệ thống thực hiện: Egas Center
· Người thực hiện: VPCTY
[bookmark: _Toc235169124]Hướng dẫn thực hiện
· Bước 01: Truy cập vào đường dẫn trên EGAS: Hệ thống/ Danh mục toàn ngành/ Nhóm/ Hàng hóa
· Bước 02: Thực hiện thêm mới/ điều chỉnh thông tin (nếu có), hệ thống Egas tích hợp toàn bộ thông tin danh mục sang hệ thống App CMS và thể hiện thông báo kết quả tích hợp thành công/ không thành công:
[image: A close-up of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.]
· Các thông tin tích hợp bao gồm:
· Mã sản phẩm
· Tên sản phẩm
· Mô tả
· Loại sản phẩm
· Đơn vị tính
· Hệ số quy đổi Convertion factor
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· Bước 03: Đăng nhập vào hệ thống Web CMS để kiểm tra dữ liệu danh mục đã tích hợp sang đầy đủ và chính xác số lượng bản ghi, các thông tin chưa (Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống APP do VTS cung cấp).
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: _Toc200559553][bookmark: _Toc235169129]Thông tin tồn đầu
[bookmark: _Toc235169130]Mục đích
· Đồng bộ dữ liệu tồn kho HHK, XDS từ EGAS sang APP
· Tồn đầu hàng hóa là điều kiện để xác định:
· Phân luồng đơn hàng TMĐT lấy hàng từ các CHXD nào còn tồn trên APP
· Rằng buộc điều kiện để tạo đơn TMĐT mua sắm HHK, đổ nhiên liệu trên APP.
[bookmark: _Toc235169131]Điều kiện thực hiện
· Các mặt hàng đã được tích hợp từ EGAS sang APP
· Các mặt hàng được tích hợp toàn bộ lần đầu và lần tiếp theo dựa vào chứng từ nhận hàng vào ca trước đó để xác định.
[bookmark: _Toc235169132]Hướng dẫn chi tiết
· [bookmark: _Toc200559554]Danh sách hàng hóa (XDS, HHK) cần tích hợp tồn đầu từ EGAS sang CMS: 
· Lần đầu tiên, hệ thống sẽ đẩy toàn bộ dữ liệu tồn theo danh sách các CHXD, mặt hàng
· Lần tiếp theo, hệ thống dựa vào chứng từ WS1 nhận hàng vào ca trong ngày để xác định.
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· Thời điểm tích hợp dữ liệu tồn đầu từ EGAS sang APP vào 01h sáng hàng ngày.
· Dữ liệu tồn được đẩy từ EGAS sang APP:
· Hàng hóa khác: gửi số lượng tồn tại thời điểm tích hợp
· Xăng dầu sáng: chỉ gửi thông tin để xác định danh sách các cửa hàng có hàng để phục vụ xuất bán, không xác định chính xác lượng tồn.
· Kiểm tra dữ liệu tồn đầu hàng hóa được tích hợp sang APP (Chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống APP do VTS cung cấp)
[bookmark: _Toc235169133]Trả hàng theo đơn hàng APP
[bookmark: _heading=h.qp7bn7njdmz2][bookmark: _Toc200559559][bookmark: _Toc235169134]Mục đích
Hướng dẫn quy trình các bước thực hiện nghiệp vụ trả hàng qua POS HDBank theo Đơn hàng đổ nhiên liệu xăng dầu đặt trên APP-PLX, ghi nhận, hạch toán trên hệ thống EGAS.
[bookmark: _Toc235169135]Điều kiện thực hiện
· Hệ thống thực hiện: EGAS Client, POS HDBank
· Người thực hiện: CHXD
· Đã tích hợp thông tin sản phẩm, hồ sơ giá XDS (PC1), tồn kho từ EGAS sang APP
· Các điều kiện rằng buộc để hạch toán, ghi nhận trên EGAS như hiện tại như: ca bán hàng phải mở, hàng hóa đã được nhận vào ca, các điều kiện khác để ghi nhận,…
[bookmark: _Toc200559561][bookmark: _Toc235169136]Hướng dẫn chi tiết
· Bước 01: Khách hàng tạo Đơn hàng đổ XDS trên APP-PLX
· Hệ thống thực hiện: Mobile APP
· Người thực hiện: Khách hàng PLXID cá nhân/ doanh nghiệp
· Khách hàng thực hiện tạo đơn hàng trên APP (Chi tiết các bước tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn các bước tạo Đơn hàng đổ nhiên liệu trên hệ thống APP-PLX).
· Khách hàng đến trực tiếp CHXD, thực hiện show mã QRcode tương ứng đơn hàng được tạo trên APP-PLX.
[image: ]
· Ví dụ: Đơn hàng: mặt hàng xăng E5, tổng giá trị = 179.000vnđ, thanh toán bằng 02 hình thức (qua TK liên kết NH Viettin: 129.000 vnđ, SDD: 50.000vnđ)
· Bước 02: Cửa hàng trả hàng qua POS HDBank
· Hệ thống thực hiện: POS HDBank
· Người thực hiện: Nhân viên bán hàng tại CHXD
· Chi tiết các bước:
· 1. Tại màn hình POS, chọn menu “Trả hàng & Tích điểm” 
· 2. Chọn vòi bơm ở trạng thái sẵn sàng (tức vòi bơm ở trạng thái gác cò, không đăng bơm hay chưa gác cò).
· 3. Định danh PLXID và lấy thông tin Đơn hàng APP
· Khách hàng đăng nhập và show mã QRCode định danh thông tin khách hàng trên Mobile APP
· Nhân viên bán hàng kích “Quét QRCode” để bật Camera quét mã QRCode định danh thông tin khách hàng PLXID, xác định loại khách hàng và chuyển luồng trả hàng theo đúng chương trình trả hàng theo thứ tự ưu tiên: BHTQ, khách công nợ, hàng gửi > Đơn hàng APP.
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· 4. Kiểm tra thông tin hạn mức đơn hàng và nhập số lít/ số tiền trên thiết bị máy POS (Lưu ý: POS không cho phép nhập số lượng/ số tiền vượt quá giá trị đặt trên đơn hàng APP).
· 5. Kiểm tra điều kiện trả hàng: 
· Tùy thuộc vào từng loại khách hàng mà hệ thống phân luồng đến quy trình trả hàng tương ứng theo thứ tự ưu tiên Khách BHTQ > Khách có công nợ > Khách hàng gửi > Khách đơn hàng APP.
· Nếu là khách đơn hàng đổ nhiên liệu APP thì sẽ thực hiện xuất trả và kiểm tra điều kiện trả hàng tương ứng theo đơn hàng APP
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· 6. Thực hiện bơm trả hàng
· Nếu đủ điều kiện trả hàng: thực hiện đặt lệnh và bơm hàng từ vòi bơm tương ứng
· Nếu không đủ điều kiện: kết thúc quy trình trả hàng
· 7. Ghi nhận số lượng thực bơm và thực hiện thanh toán qua TK ngân hàng liên kết/ SDD (nếu có – với các Đơn hàng có hình thức thanh toán SDD): 
· Số lượng/ số tiền thực bơm ghi nhận theo đúng thực tế, Lưu ý: thông thường lượng thực bơm không được phép vượt quá lượng đặt Preset ra ngoài cột bơm, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp do cột bơm cũ vẫn có thể xảy ra tình trạng thực bơm vượt quá (Nội dung này trình bày thêm ở Mục “Luồng xử lý sự cố/ Trường hợp 04).
· Căn cứ vào giá trị số tiền thực bơm, hệ thống gửi yêu cầu thực hiện thanh toán sang hệ thống PLXID/ Ngân hàng để thực hiện thanh toán.
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· Bước 03: Kiểm tra kết quả thanh toán tại APP-PLX
· Khách hàng kiểm tra thông báo kết quả thanh toán từ APP-PLX trả về điện thoại như hình dưới, ngoài ra có thể kiểm tra kết quả thanh toán bằng cách kích vào biểu tượng chuông [image: ]và kích vào mục Tất cả/ Hòm thư để xem thông báo kết quả thanh toán thành công/ thất bại
[image: ] [image: ] [image: ]

· Bước 04: Kiểm tra lại kết quả thanh toán tại Portal ngân hàng
· Cửa hàng thực hiện đăng nhập theo tài khoản/ mật khẩu của Cửa hàng vào trạng Portal ngân hàng Viettin (đường dẫn: https://efast.vietinbank.vn/login) để kiểm tra kết quả thanh toán tiền đã về tài khoản CTY (Tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn bên Ngân hàng cung cấp).
· Truy cập đường dẫn: Báo cáo/ Báo cáo quản lý khoản phải thu/ Báo cáo giao dịch
[image: ]
· Với các Đơn hàng có thanh toán bằng hình thức SDD, Cửa hàng thực hiện kiểm tra kết quả thanh toán hình thức SDD bằng cách:
· Truy cập đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát EGAS-PLXID
· Kiểm tra kết quả thanh toán theo từng giao dịch trả hàng đơn hàng APP-PLX tương ứng theo từng hình thức thanh toán qua TK ngân hàng liên kết/ SDD.
[image: ]
· Trường hợp giao dịch trả hàng đơn hàng bị lỗi thanh toán không thành công, thông tin giá trị thanh toán theo từng hình thức hệ thống PLXID/ ngân hàng trống, các cột giá trị chênh lệch theo từng hình thức khác 0 và bôi đỏ cả dòng, những trường hợp này người dùng xử lý theo luồng xử lý sự cố tại mục 05.
· Bước 05: Kiểm tra chứng từ hóa đơn EGAS
· Hệ thống thực hiện: EGAS-Client
· Người thực hiện: Nhân viên tại CHXD
· Chi tiết các bước:
· Để xem lại các chứng từ hóa đơn được tạo tự động: truy cập đường dẫn Ca bán hàng/ B.kê H.đơn/ Xem các chứng từ hóa đơn theo từng hình thức thanh toán, 01 giao dịch trả hàng đơn hàng APP trên POS có thể có tối đa 03 hóa đơn tùy thuộc vào hình thức thanh toán sử dụng, cụ thể:
· 01 Hóa đơn 416 – hình thức thanh toán qua  TK ngân hàng liên kết (Viettin/ BIDV)
[image: ]
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· 01 Hóa đơn 416 – Hình thức SDD các nguồn điểm Petrolimex – nếu có (ngoài nguồn điểm tích lũy)
[image: ]
[image: ][image: ]
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· 01 Hóa đơn 701 - SDD điểm Petrolimex tích lũy.
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc235169137]Luồng xử lý sự cố
* Trường hợp 01: Trả hàng thành công, EGAS không nhận được phản hồi kết quả thanh toán TK liên kết ngân hàng và dẫn tới không gọi tiếp yêu cầu tách/ tiêu điểm.
· Nguyên nhân: Do mất kết nối hệ thống PLXID, EGAS không nhận được phản hồi kết quả thanh toán.
· Xử lý:
· Bước 01: Kiểm tra đối soát qua báo cáo đường dẫn: “CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát EGAS-PLXID”/ Kiểm tra các giao dịch log bơm đã ghi nhận trên PLXID thành công nhưng EGAS không ghi nhận (báo cáo bôi đỏ dòng này)
· Bước 02: EGAS thực hiện đánh dấu lại log bơm trong Tab log bơm/ mục “Đã chọn” và cho phép xử lý sự cố tại màn hình này theo 02 cách sau, cụ thể:
· Cách 01: Thực hiện chọn log bơm/ Chọn “Xuất nhiều HĐ khách vãng lai”/ tích và kích “Thực hiện” để gọi lại PLXID lấy lại kết quả thanh toán TK liên kết ngân hàng, gọi lại tách/ tiêu điểm theo từng nguồn và phát hành lại hóa đơn – tương ứng từng hình thức thanh toán (TK ngân hàng liên kết/ SDD từng nguồn điểm Petrolimex). Lưu ý các thông tin tại xuất hóa đơn tại màn hình Tab log bơm không cho phép chỉnh sửa.
[image: ]
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· Cách 02: Tại màn hình Uhome/ Tab log bơm/ mục “Đã chọn” kích vào >> để gọi lại hệ thống PLXID lấy kết quả thanh toán và chuyển sang màn hình ghi nhận thủ công chi tiết chứng từ, cho phép hiệu chỉnh một số thông tin chưa chuẩn định dạng như Biển số xe, email,…, lưu và phát hành lại hóa đơn tương ứng.
[image: ]
· Bước 04: Sau khi thực hiện xử lý sự cố phát hành lại hóa đơn thành công, thực hiện kiểm tra lại báo cáo đối soát EGAS-PLXID đảm bảo giao dịch lên đầy đủ và không còn lỗi bôi đỏ
[image: ]

* Trường hợp 02: Trả hàng thành công, EGAS nhận kết quả thanh toán thành công TK liên kết ngân hàng, SDD thành công, nhưng không tạo được chứng từ hóa đơn các HTTT.
· Nguyên nhân: Có thể do vi phạm một số rằng buộc trên EGAS như ca đã đóng, khóa kỳ kế toán, chặn vi phạm rủi ro hóa đơn cho 01 MST, 01 BSX lấy hàng trong tháng (không được lấy quá 04 hóa đơn trong tháng, không được lấy cả 02 mặt hàng xăng/ dầu trong tháng, …)
· Xử lý:
· CHXD thực hiện báo lại CTY/ Tập đoàn theo đúng quy trình hiện tại đang vận hành để xin mở kỳ, mở các rằng buộc trên EGAS.
· Thực hiện truy cập vào đường dẫn: Uhome/ Tab log bơm/ chọn Mục “Đã chọn”/ Tìm kiếm log bơm trả hàng đơn hàng APP bị lỗi/ Kích để hệ thống xử lý sự cố để phát hành lại các hóa đơn, đồng thời gửi lại mã tra cứu và kết quả cho APP ghi nhận theo 02 cách như mô tả trong trường hợp 01 ở trên:
· Cách 01: Xuất trực tiếp từ màn hình log bơm và không được phép điều chỉnh thông tin
[image: ]

· Cách 02: Kích vào >> từng dòng log lỗi để chuyển sang màn hình nhập thủ công chứng từ tương ứng và cho phép hiệu chỉnh lại các thông tin xuất hóa đơn chưa chuẩn định danh như Biển số xe, email,…, thực hiện lưu lại chứng từ để phát hành hóa đơn theo quy trình trên EGAS như bình thường.
[image: ]
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· Thực hiện kiểm tra lại báo cáo (đường dẫn: CHXD/ Đơn hàng APP/ Bảng kê lịch sử giao dịch PLXID) đảm dòng giao dịch trả hàng đơn hàng APP không còn bị lỗi bôi màu đỏ và chuyển sang màu đen, kiểm tra lại các hóa đơn.
[image: ]

* Trường hợp 03: Trường hợp trả hàng thành công, thanh toán thành công qua TK liên kết ngân hàng, tuy nhiên EGAS không nhận được kết quả tách/ tiêu điểm và không phát hành được HĐ.
· Nguyên nhân: EGAS không nhận được thông tin phản hồi mất kết nối hệ thống PLXID.
· Xử lý:
· Thực hiện xử lý tương tự như trường hợp 02, log bơm với hình thức thanh toán SDD được đánh dấu tại tab log bơm.
· Người dùng tích chọn và thực hiện xử lý sự cố tương tự như trường hợp 02 để gửi lại yêu cầu tách/ trừ điểm theo từng nguồn, tạo và phát hành lại hóa đơn SDD.
* Trường hợp 04: Trường hợp trả hàng thành công, tuy nhiên thanh toán qua TK liên kết ngân hàng thất bại, tiêu điểm PLXID thất bại
· Nguyên nhân: Có thể do mất kết nối với hệ thống PLXID/ Ngân hàng nên không thực hiện thanh toán thành công
· Xử lý:
· CHXD thực hiện xử lý thu tiền bằng các hình thức thay thế khác như tiền mặt hoặc chuyển khoản QRCode tĩnh.
· Log bơm ghi nhận hình thức thanh toán “KXD”, CHXD thực hiện ghi nhận và xuất hóa đơn với log bơm hàng theo quy trình hiện tại trên EGAS.
· Hình minh họa:
[image: ]

* Trường hợp 05: Trả hàng thành công, tuy nhiên Lượng bơm trả hàng ghi nhận thực bơm > Lượng đặt theo đơn hàng APP
· Nguyên nhân: lỗi này chủ yếu do một số cột bơm cũ có thể dẫn tới một số trường hợp bơm hàng vượt quá lượng đặt Preset ra ngoài cột bơm.
· Xử lý:
· Trường hợp này căn cứ theo đúng số lượng thực bơm EGAS gửi giá trị thực bơm (số tiền) để yêu cầu thực hiện thanh toán tiền qua các hình thức tài khoản liên kết ngân hàng/ SDD.
· Đồng thời hệ thống EGAS căn cứ vào giá trị thực bơm (số lượng, số tiền) để tự động tạo chứng từ hóa đơn và gửi lại thông báo kết quả thanh toán, giá trị thực bơm tương ứng sang APP để thông báo cho Khách hàng trên giao diện và chuyển trạng thái hoàn thành Đơn hàng APP.
* Trường hợp 06: Trường hợp Cửa hàng đã thực hiện quét Đơn hàng và đặt lệnh Preset ra ngoài cột bơm, tuy nhiên Khách hàng không lấy hàng.
· Nguyên nhân: Khách hàng mới tạo đơn hàng, chưa thực hiện thanh toán và không muốn/ hoặc chưa có nhu cầu lấy hàng tiếp mặc dù lệnh Preset đã đặt ra ngoài cột bơm.
· Xử lý:
· Trường hợp này Nhân viên tại cột bơm lưu ý thực hiện nhấc và gác lại cò để hủy lệnh đặt ra ngoài cột bơm.
· Giao dịch chưa thanh toán, Đơn hàng APP cũng vẫn ở trạng thái “Chờ xử lý”, Khách hàng có thể tiếp tục mua hàng tại CHXD khác/ hoặc tại CHXD hiện tại/ hủy tạo đơn hàng mới trên APP theo nhu cầu khách hàng.

* Trường hợp 07: Trường hợp Cửa hàng đã thực hiện quét Đơn hàng và đặt lệnh Preset ra ngoài cột bơm, Khách hàng không có nhu cầu lấy hàng, tuy nhiên Nhân viên bán hàng không thực hiện gác cò hủy lệnh bơm mà thực hiện bơm tiếp cho Khách hàng tiếp theo.
· Nguyên nhân: Do Khách hàng không có nhu cầu lấy hàng, nhân viên bán hàng quên không gác cò hủy lệnh bơm dẫn tới tình trạng vẫn trừ tiền của Khách hàng đặt hàng trên APP, nhưng Khách hàng lấy lại là người khác.
· Xử lý:
· Lưu ý: Cửa hàng cần lưu ý thực hiện đúng quy trình nhấc cò và gác lại cò bơm để hủy lệnh bơm trước khi thực hiện bơm hàng cho Khách hàng. Đồng thời yêu cầu Khách hàng thực hiện hủy đơn hàng trên APP để tránh sự cố liên quan.
· Trường hợp quên nhấc và gác cò lại dẫn tới tình trạng trên, cần thực hiện xử lý cụ thể:
· Tiền thu thừa của Khách hàng: Cửa hàng thực hiện kiểm tra tiền đã thu về TK ngân hàng trên trang Portal ngân hàng. Liên hệ với Khách hàng theo thông tin SĐT tại Tab người người nhận trên chứng từ hóa đơn và thực hiện hoàn tiền theo quy trình bên ngân hàng.
· Với hóa đơn 416/ 701 đã phát hành thành công nhưng nhầm hình thức thanh toán và thông tin hóa đơn: Cần thực hiện thay thế hóa đơn để ghi nhận đúng tài khoản và thông tin xuất hóa đơn theo quy trình xuất HĐ hiện tại trên EGAS.

* Trường hợp 08: SDD qua quy trình trả hàng đơn hàng APP trên POS thực hiện bình thường, tuy nhiên lỗi không xuất được hóa đơn, log bơm được giữ lại trong Tab log bơm/ mục “Đã chọn”, phát hành lại hóa đơn báo lỗi như hình:
[image: ]
· Nguyên nhân: Do EGAS chưa có khai báo hoặc khai báo thiếu bảng map nguồn điểm petrolimex và thông tin hạch toán.
· Xử lý: 
· Cửa hàng báo lại đội HTVH EGAS để thực hiện kiểm tra, khai báo bổ sung bảng Map nguồn điểm.
· Sau khi khai báo nguồn điểm xong, cửa hàng thực hiện xử lý sự cố gọi tách lại nguồn điểm và phát hành lại hóa đơn tương tự như trường hợp 01.
* Trường hợp 09: Lỗi SDD qua quy trình trả hàng đơn hàng APP có SDD thực hiện bình thường, tuy nhiên hóa đơn xuất chưa đủ các nguồn điểm
· Nguyên nhân: Nguyên nhân KTMS đã được update version mới nhất, tuy nhiên EGAS chưa được update code mới nhất.
· Xử lý:
· Trường hợp này Cửa hàng thực hiện thay thế hóa đơn SDD về = 0 theo quy trình hiện tại trên EGAS.
· [bookmark: _Toc235169138]Hệ thống tự động đánh dấu lại các log bơm SDD tại màn hình Uhome/ Tab log bơm/ Mục “Đã chọn” để người dùng xử lý sự cố tương tự như trường hợp 01 thực hiện lấy lại thông tin nguồn điểm và xuất lại hóa đơn    theo đúng các nguồn điểm tách.
* Thay thế hóa đơn SDD sai về = 0
[image: ]

* Xử lý sự cố tách và phát lại hóa đơn theo log SDD
[image: ]

* Hóa đơn sau khi xử lý sự cố:
[image: ]


* Trường hợp 10: Thực hiện trả hàng theo đơn hàng APP trên POS báo lỗi chưa cập nhật EGAS mới nhất. 
· Nguyên nhân: Nguyên nhân do EGAS chưa được cập nhật đầy đủ Database mới nhất tại Client.
· Xử lý: Cửa hàng liên hệ Quản trị trưởng/ Phòng CNTT Công ty/ Chi nhánh để hỗ trợ update EGAS.
[image: ]

* Trường hợp 11: Trường hợp trả hàng đơn hàng APP có SDD trên POS bị lỗi, đánh dấu tại Tab log bơm/ mục “Đã chọn” và khi xử lý sự cố trên EGAS báo lỗi do KTMS chưa được update phiên bản mới nhất như hình:
[image: ]
· Nguyên nhân: Nguyên nhân do KTMS chưa được update version mới nhất
EGAS-PLX_Tài liệu hướng dẫn sử dụng
· Xử lý: Cửa hàng liên hệ Quản trị trưởng/ Phòng CNTT để thực hiện update KTMS phiên bản mới nhất và thực hiện tiếp tục xử lý sự cố theo quy trình tương tự như trường hợp 01.
Một số mã lỗi thường gặp trên POS và xử lý
	STT
	Các bước
	Mã lỗi trên POS
	Nguyên nhân
	Xử lý
	Thực hiện
	Hình ảnh minh họa

	Bước 01
	Truy cập quy trình "Trả hàng & Tích điểm" trên POS/ Chọn vòi bơm
	09 – Lỗi chưa cập nhật EGAS. Liên hệ QTT để hỗ trợ!
	Lỗi do chưa update các nội dung liên quan đến EGAS

	Thực hiện Update EGAS trên EGAS hoặc liên hệ đội HTVH EGAS
	
	[image: ]

	
	
	98 - Không tìm thấy đơn hàng nào phù hợp yêu cầu
	Có thẻ do vòi bơm chọn trên POS khác với mặt hàng trên Đơn hàng APP
	Chọn lại đúng vòi bơm hoặc kiểm tra và điều chỉnh lại thông tin đơn hàng APP
	CHXD
	[image: ][image: ]

	Bước 02
	- Định danh thông tin khách hàng PLXID 
- Lấy thông tin Đơn hàng APP
	07 - Không kết nối được EgasCenter
	Không nhận được phản hồi định danh thông tin từ hệ thống PLXID
	Kiểm tra lại API kết nối từ hệ thống PLXID
	Kỹ thuật EGAS
	

	
	
	01 - Vui lòng thử lại
	Do service KTMS có thể bị tắt
	Kiểm tra lại và khởi động lại KTMS nếu bị tắt
	CHXD
	

	
	
	Check đơn hàng App:
Unable to connect to the remote server
	Không nhận được phản hồi thông tin đơn hàng từ APP 
	Kiểm tra lại API kết nối mà POS gọi để lấy thông tin đơn hàng
	Kỹ thuật EGAS
	

	
	
	Đơn hàng XXXX đã được thanh toán thành công trước đó
	Đơn hàng đã được sử dụng, hệ thống PLXID đã ghi nhận kết quả thanh toán
	Đề nghị Khách hàng thực hiện tạo mới đơn hàng APP để lấy hàng theo quy trình
	CHXD
	[image: ]

	Bước 03
	- Kiểm tra điều kiện trả hàng theo Đơn hàng APP
- Đặt lệnh Preset ra ngoài cột bơm
	Vượt hạn mức Đơn hàng!
Số lượng = ….., Giá =….., Số tiền = ….
	Số lượng/ Số tiền nhập đặt bơm trên màn hình POS vượt quá giá trị trên Đơn hàng APP
	Nhập giá trị số lượng/ số tiền <= Giá trị trên đơn hàng APP 
	CHXD
	[image: ][image: ]

	
	
	67 – Ca tại EGAS đang đóng
	Ca bán hàng bị đóng
	Cần thực hiện mở lại ca bán hàng trên EGAS
	CHXD
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	Bước 04
	Bơm hàng, nhận kết quả thực bơm và thanh toán
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Ghi nhận thực bơm
- Tính toán số tiền thanh toán theo từng hình thức tài khoản liên kết hoặc SDD (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Gửi và nhận kết quả thanh toán hình thức TKLK 
- Tự động tạo chứng từ hóa đơn 416
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Gửi thông báo kết quả thanh toán thành công/ thất bại sang APP
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Gửi yêu cầu tách và trừ điểm theo từng nguồn điểm đổi từ Voucher hoặc tích lũy
- Tự động chứng từ hóa đơn theo từng nguồn điểm (416 - điểm voucher, 701 - điểm tích lũy)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Gửi mã tra cứu HĐ và kết quả thực hiện đơn hàng sang APP
	 
	 
	 
	 
	





EGAS-PLX_Tài liệu hướng dẫn sử dụng
[bookmark: _Toc235169139]
Đối soát
[bookmark: _Toc235169140]Đối soát tại Cửa hàng
[bookmark: _Toc235169141]Mục đích
Thực hiện đối soát chi tiết từng giao dịch thanh toán theo từng log bơm trả hàng theo đơn hàng APP-PLX tương ứng các hình thức TK liên kết ngân hàng (Viettin, BIDV), hình thức sử dụng điểm đổi từ Voucher/ điểm tích lũy PLXID giữa hệ thống EGAS ghi nhận và hệ thống PLXID/ Trung tâm thanh toán tại 01 CHXD.
Đường dẫn
Đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo đối soát EGAS-PLXID
[bookmark: _Toc235169143]Hướng dẫn chi tiết
· Bước 01: Truy cập đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo đối soát EGAS-PLXID  tại môi trường EGAS Client.
· Bước 02: Kiểm tra kết quả thanh toán theo từng giao dịch trả hàng đơn hàng APP-PLX tương ứng theo từng hình thức thanh toán qua TK ngân hàng liên kết/ SDĐ và thông tin chứng từ hóa đơn tương ứng trên hệ thống EGAS.
[image: ]
· Trường hợp giao dịch trả hàng đơn hàng bị lỗi sẽ bôi đỏ các dòng lỗi tương ứng trong các trường hợp sau, cụ thể:
· Trường hợp giao dịch đã ghi nhận bên hệ thống PLXID/ Ngân hàng nhưng không ghi nhận trên EGAS.
· Trường hợp có chênh lệch theo từng hình thức thanh toán.
· Trường hợp giao dịch chưa tạo chứng từ hóa đơn hoặc đã tạo chứng từ hóa đơn nhưng ghi nhận không đúng tài khoản hạch toán trên EGAS.
· Những trường hợp lỗi bôi đỏ sẽ được xử lý tại Mục 5 – Xử lý sự cố



· Mô tả chi tiết:
	Trường thông tin
	Mã
	Mô tả logic

	Tham số lọc
	- Từ ngày -> đến ngày: lấy theo ngày thanh toán theo API hệ thống PLXID trả về và luôn giới hạn 1 kỳ không quá 31 ngày
- Cửa hàng: lọc theo một hoặc nhiều CHXD
- Nhóm hàng hóa: lọc theo ngành hàng 11
- Hàng hóa: lọc theo từng mặt hàng từ danh mục
- PLXID: lọc theo mã text PLXID
- TK ngân hàng: lọc theo mã/ số tài khoản ngân hàng thu tiền của CTY 
- Quy trình: lọc từ các quy trình trên POS (Sử dụng điểm/ Trả hàng đơn hàng APP)
- Chênh lệch: Tất cả/ Chênh lệch/ Bằng nhau, mặc định chọn chênh lệch, logic dựa vào cột (33) để xác định chênh lệch hay không.
- Giao dịch lỗi: Tất cả/ Lỗi/ Không lỗi
 + Tất cả: hiển thị đầy đủ các giao dịch
 + Lỗi: hiện thị các dòng bị lỗi và bôi đỏ (có chênh lệch, hạch toán sai phương thức, sai tài khoản hạch toán)
 + Không lỗi: các dòng còn lại ngoài các dòng lỗi và không bôi đỏ

	Nguyên tắc chung
	Báo cáo lấy dữ liệu từ 02 nguồn EGAS và API hệ thống PLXID trả về:
- Hệ thống PLXID trả về: Gọi API Lấy theo dữ liệu thanh toán theo từng giao dịch bơm hàng tương ứng từ hệ thống PLXID trả về (đã bao gồm thông tin thanh toán ngân hàng) theo từng Đơn vị, Cửa hàng, PLXID
  + Log bơm trả hàng theo Đơn hàng XDS đặt trên APP-PLX theo các hình thức (SDD nguồn tích lũy/ SDD đổi từ Voucher/  SDD ĐTH xăng dầu/ SDD ĐTH khác xăng dầu/ SDD điểm thưởng, quà tặng/ Tài khoản liên kết ngân hàng)
  + Log bơm XDS từ quy trình SDD qua POS (SDD nguồn tích lũy/ SDD đổi từ Voucher/  SDD ĐTH xăng dầu/ SDD ĐTH khác xăng dầu/ SDD điểm thưởng, quà tặng)
- Hệ thống ghi nhận trên EGAS: lấy các giá trị HTTT SDD tích lũy, SDD voucher, SDD ĐTH xăng dầu, SDD ĐTH khác xăng dầu, SDD điểm thưởng/ quà tặng  hình thức thanh toán còn lại tương tứng theo từng giao dịch log bơm hàng được thanh toán thành công (Paystate=00)

	Group và sắp xếp
	- Nhóm theo Cửa hàng/ Ca bán hàng
- Sắp xếp theo: Mã cửa hàng/ Mã ca bán hàng/ Thời gian log bơm

	Tcode
	- Chứng từ 416 - Hóa đơn thanh toán KTM phần còn lại
- Chứng từ 416 - Hóa đơn SDD Voucher/ ĐTH xăng dầu/ ĐTH khác xăng dầu/ điểm thưởng, quà tặng
- Chứng từ 701 - Hóa đơn SDD tích lũy

	NỘI DUNG CHI TIẾT

	STT
	 
	Số thứ tự sắp xếp theo các cấp 1 > 1.1 > 1.1.1

	 
	PLXID
	(1)
	Mã PLXID khách hàng theo từng giao dịch log bơm hàng

	EGAS
	Mã log
	(2)
	Mã giao dịch log bơm hàng

	
	Ngày log
	(3)
	Ngày giờ log bơm hàng

	
	Mặt hàng
	(4)
	Mã + tên hàng hóa

	
	Số hóa đơn
	(5)
	Số hóa đơn tương ứng giao dịch log bơm đã phát hành trên Egas
Trường hợp 1 log bơm có thể có 01 đến tối đa 03 HTTT (SDD tích lũy, Voucher, ĐTH xăng dầu, ĐTH khác xăng dầu, điểm thưởng/ quà tặng, HTTK KTM còn lại) tương ứng 03 hóa đơn và các số hóa đơn ngăn cách nhau bởi dấu ","

	
	Số lượng
	(6)
	Số lượng tương ứng log bơm hàng (lẻ 3 số thập phân)

	
	SDD tích lũy
	(7)
	Giá trị HTTT SDD tích lũy PLXID theo từng log bơm lưu trên hệ thống EGAS

	
	SDD voucher
	(8)
	Giá trị HTTT SDD nguồn voucher theo từng log bơm lưu trên hệ thống EGAS

	
	SDD ĐTH xăng dầu
	(9)
	Giá trị HTTT SDD nguồn điểm ĐTH từ xăng dầu theo từng log bơm lưu trên hệ thống EGAS

	
	SDD ĐTH khác xăng dầu
	(10)
	Giá trị HTTT SDD nguồn điểm ĐTH khác xăng dầu theo từng log bơm lưu trên hệ thống EGAS

	
	SDD điểm thưởng/ quà tặng
	(11)
	Giá trị HTTT SDD nguồn điểm thưởng/ quà tặng theo từng log bơm lưu trên hệ thống EGAS

	
	HTTT còn lại
	(12)
	Giá trị HTTT qua TK liên kết ngân hàng theo từng log bơm lưu trên hệ thống EGAS

	
	Tổng cộng
	(13)
	Cột (13) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)

	
	TK ngân hàng
	(14)
	Mã + số tài khoản ngân hàng tương tứng các log bơm có HTTT qua TK liên kết ngân hàng

	
	Trạng thái
	(15)
	Trạng thái ghi nhận thanh toán ghi nhận trên hệ thống EGAS

	
	Số chứng từ
	(16)
	Số chứng từ hóa đơn trên EGAS tương ứng log bơm được thanh toán
Trường hợp nhiều chứng từ sẽ ngăn cách bởi dấu ","

	PLXID/ Ngân hàng
	Mã giao dịch
	(17)
	Mã giao dịch thanh toán từ API hệ thống PLXID trả về

	
	Ngày thanh toán
	(18)
	Ngày giao dịch thanh toán từ API hệ thống PLXID trả về
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	Giá trị HTTT SDD từ nguồn tích lũy từ hệ thống PLXID trả về
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	SDD ĐTH xăng dầu
	(21)
	Giá trị HTTT SDD nguồn điểm ĐTH từ xăng dầu theo từng log bơm do hệ thống PLXID trả về

	
	SDD ĐTH khác xăng dầu
	(22)
	Giá trị HTTT SDD nguồn điểm ĐTH khác xăng dầu theo từng log bơm do hệ thống PLXID trả về

	
	SDD điểm thưởng/ quà tặng
	(23)
	Giá trị HTTT SDD nguồn điểm thưởng/ quà tặng theo từng log bơm do hệ thống PLXID trả về

	
	HTTT còn lại
	(24)
	Giá trị thanh toán qua TK liên kết ngân hàng trên Đơn hàng APP do hệ thống PLXID trả về

	
	Tổng cộng
	(25)
	Cột (25) = (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24)

	
	Trạng thái
	(26)
	Trạng thái thanh toán do hệ thống PLXID trả về

	Chênh lệch
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	(27)
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	(29)
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	SDD ĐTH khác xăng dầu
	(30)
	Cột (28) = (10) - (22)
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	(31)
	Cột (28) = (11) - (23)
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	(32)
	Cột (29) = (12) - (24)
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	(33)
	Cột (33) = (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32)



[bookmark: _Toc235169144]Đối soát tại Văn phòng
[bookmark: _Toc235169145]Mục đích
Thực hiện đối soát dữ liệu thanh toán đơn hàng APP-PLX theo các hình thức TK liên kết ngân hàng (VIETTIN, BIDV), hình thức sử dụng điểm đổi từ Voucher/ điểm tích lũy PLXID giữa hệ thống EGAS ghi nhận và hệ thống PLXID/ Trung tâm thanh toán theo từng Đơn vị/ Cửa hàng/ giao dịch log bơm.
Đường dẫn
Đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo đối soát EGAS-PLXID
[bookmark: _Toc235169147]Hướng dẫn chi tiết
· Bước 01: Truy cập đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo đối soát EGAS-PLXID tại môi trường EGAS trung tâm.
· Bước 02: Kiểm tra kết quả thanh toán theo từng giao dịch trả hàng đơn hàng APP-PLX tương ứng theo từng hình thức thanh toán qua TK ngân hàng liên kết/ SDĐ, đã xuất đầy đủ chứng từ hóa đơn tương ứng.
[image: ]
· Thông tin chi tiết đối soát tương tự như trình bày tại mục Đối soát tại Cửa hàng.
[bookmark: _Toc235169148]Tích hợp SAP
[bookmark: _Toc235169149]Mục đích
Hướng dẫn chi tiết các bước tích hợp dữ liệu hóa đơn xuất bán, chứng từ thu tiền từ hệ thống EGAS sang SAP
[bookmark: _Toc235169150]Điều kiện thực hiện
· Hệ thống thực hiện: Egas Center
· Người thực hiện: Công ty
· Đã sinh đầy đủ chứng từ hóa đơn, chứng từ thu tiền liên quan log trả hàng đơn hàng APP
· Đã khai báo đầy đủ danh mục thông tin, khai báo bảng Map (trình bày tại mục 2)
[bookmark: _Toc235169151]Hướng dẫn chi tiết
- Thực hiện truy cập đường dẫn: Tích hợp/ CSDL trung gian/ Export sang CSDL trung gian và thực hiện đẩy dữ liệu CSDL trung gian theo quy trình hiện tại trên EGAS.
- Kết quả đẩy CSDL trung gian hóa đơn 416 – Hình thức thanh toán qua TK ngân hàng liên kết (đường dẫn: Tích hợp/ CSDL trung gian/ View dữ liệu trung gian/ Xăng dầu sáng)
[image: ]
- Kết quả đẩy CSDL trung gian chứng từ 416 – tương ứng HTTT TK ngân hàng liên kết ViettinBank/ BIDV (đường dẫn: Tích hợp/ CSDL trung gian/ View dữ liệu trung gian/ Payment (thu-chi))
[image: ]
- Kết quả đẩy CSDL trung gian hóa đơn 416 – Hình thức SDD Petrolimex (đường dẫn: Tích hợp/ CSDL trung gian/ View dữ liệu trung gian/ Xăng dầu sáng)
[image: ]
- Tích hợp CSDL trung gian hóa đơn 701 – Hình thức SDD tích lũy thường xuyên tích hợp tương tự như luồng hiện tại trên EGAS.
[bookmark: _Toc235169152]Báo cáo
[bookmark: _Toc200559563][bookmark: _Toc235169153]Mục đích
Theo dõi các số liệu sản lượng, doanh thu, tiền hàng liên quan đến hóa đơn với các giao dịch trả hàng đơn hàng APP ghi nhận trên EGAS.
[bookmark: _Toc200559564][bookmark: _Toc235169154]Đường dẫn
· Hệ thống thực hiện: Egas Client/ EGAS Center
· Người thực hiện: CHXD/ VPCTY
[bookmark: _Toc200559565][bookmark: _Toc235169155]Hướng dẫn chi tiết
· 1. Nhóm báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng APP
· Báo cáo tổng hợp bán hàng PLXID 
· Môi trường: EGAS Client, EGAS Center
· Đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo tổng hợp bán hàng PLXID
· Mục đích: thống kê dữ liệu liên quan đến các chứng từ hóa đơn liên quan đến đơn hàng APP có thanh toán bằng hình thức SDD PLXID.
[image: ]
· Báo cáo chi tiết bán hàng PLXID 
· Môi trường: EGAS Client, EGAS Center
· Đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo chi tiết bán hàng PLXID
· Mục đích: thống kê các dữ liệu chi tiết chứng từ hóa đơn liên quan đơn hàng APP có thanh toán bằng hình thức SDD/ TK ngân hàng liên kết.
[image: ]
· 2. Nhóm báo cáo đối soát: Báo cáo đối soát EGAS - PLXID 
· Môi trường EGAS Client, EGAS Center
· Đường dẫn: CHXD/ Bán hàng KTM/ Báo cáo đối soát PLXID/ Báo cáo đối soát EGAS - PLXID
· Mục đích: đối soát tình hình thanh toán (sử dụng điểm và thanh toán KTM qua tài khoản liên kết với các đơn hàng XDS trên APP giữa hệ thống EGAS và PLXID.
[image: ]
· 3. Sổ giao ca
· Sổ giao ca (Đường dẫn: Uhome/ Sổ giao ca): Trên sổ giao các các giao dịch hóa đơn xuất bán 416 theo đơn hàng đang đưa hết vào nhóm “Xuất HĐ nhiều HTTT – Khác)
[image: ]

[bookmark: _Toc235169156]PHỤ LỤC 01– Quy tắc hạch toán tại EGAS
1. Ghi nhận, hạch toán Xăng dầu sáng
Hạch toán tại EGAS với các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng đổ nhiên liệu XDS:
· Hạch toán tại EGAS:
· Sử dụng điểm Petrolimex tích lũy (Chứng từ 701)
	Nợ 33688 – Phải trả nội bộ khác
		Có 51111 – Doanh thu bán lẻ
		Có 33311 – Thuế GTGT đầu ra
· Sử dụng điểm Petrolimex (nguồn khác tích lũy) (Chứng từ 416)
Nợ TK 112721/ 112780/112781/112782: Thanh toán điểm Voucher/ Thanh toán điểm ĐTH xăng dầu/ Thanh toán điểm ĐTH khác xăng dầu/ Thanh toán điểm thưởng quà tặng
Có 51111 – Doanh thu bán lẻ 
Có TK 33311:   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
· Xuất bán với HTTT qua TK ngân hàng liên kết (Chứng từ 416)
Nợ 112722/ 112723 - Bán hàng thanh toán thẻ VIETTIN/ BIDV
		Có 51111 – Doanh thu bán lẻ
		Có 33311 – Thuế GTGT đầu ra
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[Syslv Dién giai @ Paymethod ¥ TransType ¥ TransSubType ¥ Tai khoan hach toan ¥ Chirng tiry. D6i trong 'y Nhom ching tir Ghi chiy Trang thai v %
12 Diém Voucher 8 8 802 112721 416 70680687  GRO1 Voucher PLX App / Urbox / Gotit / PLX gidy / Cong thd cong tir TD 1 O
2 19 Biém Voucher 8 8 800 112721 416 70680687  GRO1 Voucher PLX App / Urbox / Gotit / PLX gidy / Cong thd cong tir TD 1 0
3 15 Diém Voucher 8 8 805 112721 416 70680687  GRO1 Voucher PLX App / Urbox / Gotit / PLX gidy / Cong thd cong tir TD 1 O
41 Biém Voucher 8 8 801 112721 416 70680687  GRO1 Voucher PLX App / Urbox / Gotit / PLX gidy / Cong thd cong tir TD 1 (@)
5 4 Diém Voucher 8 8 804 112721 416 70680687  GRO1 Voucher PLX App / Urbox / Gotit / PLX gidy / Cong thd cong tir TD 1 0
63 Biém Voucher 8 8 803 112721 416 70680687  GRO1 Voucher PLX App / Urbox / Gotit / PLX gidy / Cong thd cong tir TD 1 (@)
76 Diém thudng 8 9 902 112726 416 70680687  GRO1 Céu hdi / Vong quay / Nap thudng / Thudng giao dich dutien 1 0
85 Diém thudng 8 9 901 112726 416 70680687  GRO1 Céu hdi / Vong quay / Nap thudng / Thuéng giao dich dutien 1 0
9 20 Biémthuong 8 9 900 112726 416 70680687  GRO1 Céu hdi / Vong quay / Nap thudng / Thudng giao dich dutien 1 ]
1016 Diém thudng 8 9 903 112726 416 70680687  GRO1 Céu hdi / Vong quay / Nap thudng / Thudng giao dich dutien 1 0
117 Diém thudng 8 9 904 112726 416 70680687  GRO1 Céu hdi / Vong quay / Nap thudng / Thuéng giao dich dutien 1 @]
1214 iém tich lly thuong xuyén 8 9 905 33688 701 GR02 1 0
1318 Diém ddng thuong hisu_Khac xang diu 8 10 1008 112724 416 70680687  GRO1 Chi tiéu ngoai xang du / Quy ddi ddi tac / Dat ngudng chitieu 1 0
1412 Diém ddng thurong higu_Khac xang diu 8 10 1006 112724 416 70680687  GRO1 Chi tiéu ngoai xang du / Quy ddi ddi tac / Dat ngudng chitieu 1 (@)
1513 Diém ddng thurong higu_Khac xang déu 8 10 1007 112724 416 70680687  GRO1 Chi tiéu ngoai xang du / Quy ddi ddi tac / Dat ngudng chitieu 1 0
168 Diém déng thuong hiéu_Xang dau 8 10 1002 112725 416 70680687  GRO1 POS / TMBT / Voucher / Bon xang du, tich theo tj 16 amount 1 (@)
179 Piém déng thuong hiéu_Xang dau 8 10 1003 112724 416 70680687  GRO1 POS / TMBT / Voucher / Bon xang du, tich theo y 16 amount 1 0
18 11 Diém déng thuong hiéu_Xang dau 8 10 1005 112724 416 70680687  GRO1 POS / TMBT / Voucher / Bon xang du, tich theo y 16 amount 1 0
197 Diém déng thuong hiéu_Xang dau 8 10 1001 112724 416 70680687  GRO1 POS / TMBT / Voucher / Bon xang dau, tich theo y 16 amount 1 ]
2010  Diém déng thuong hiéu Xang diu 8 10 1004 112724 416 70680687  GRO1 POS / TMBT / Voucher / Bon xang du, tich theo ty 16 amount 1 0
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56 01 dutng Trén Quang Khal, phurdng Trang Tién, quan Hoan Kiém, TP Ha nol.
56,09 phd Tran Hung Dao, phuréng Phan Chu Trinh, quan Hoan Kiém, Tp. Ha Noi
5601 pht Hang Ban, phuong Nguyén Trung Tryc, quan Ba Binh, TP Ha Noi.

86 78 dudng Bach Béng, phuong Thanh Luong, quan Hai Ba Trung, TP Ha ndi.
56,280 phé DI C4n, phueng Céng Vi, quan Ba Binh, TP Ha ol

$6 12 duong Hoang Hoa Tham, phurong Thuy Khué, quan Tay Ho, TP Ha noi.

S6 276 dudng Thuy Khug, phuang Thuy Khug, quan Tay HO, TP Ha ndi.

36 02 dubng Gidng V6, phusng Kim M3, quan Ba Binh, TP Ha o

'S5 179 duréng B La Thanh, phuéng O Cho Dira, quan Béng Da, TP Ha nol.
6625 awong D La Thanh, phureng Thanh Cong, quan Ba Dinh, TP Ha noi.
$6.01phé Thanh Cang, phueng Thanh Céng, quan Ba Binh, TP Ha ndi.

S6 185 phé Nguyén Luong BAng, phuong Quang Trung, quan Béng Da, TP Ha ndi.
'S4 111 duéng Lang, phuéng Thinh Quang, quan Béng Da, TP Ha nol.

56 18 duong Gidi Phong, phuong Phuong Mai, quan Dong Da, TP Ha ndi.

Ng5 2, phé Binh Céng Thugng, phusng Binh Céng, quan Hoang Mai, TP Ha ngi
‘Buong Lang, 13 13 phutng Lang Thuong, quan Béng Ba, Tp Ha NI

'S4 497 duong Nguyén Tral, phudng Thanh Xuan Nam, quan Thanh Xuan, TP Ha nol.

Busng Nguyén Quy Birc, phueng Thanh Xuan Bac, quan Thanh Xuan, TP Ha noi.

Trang théi v
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10101001  Xang may bay 0101 - Nhién liéu bay L-Lit L-Lit 1

2 0101002  JetAt 0101 - Nhién liéu bay L-Lit L-Lit 1

3 0101003 TC1 0101 - Nhién liéu bay L-Lit L-Lit 1

4 0101004 TEST 99999 - Test adng bd L-Lit L-Lit 1

5 0201001 Xéng RON 9211 0201 - Nhién liéu xang L-Lit 00 - Knéng xac dinh 1

6 0201002  Xéng RON 9511 0201 - Nhién liéu xang L-Lit 00 - Knéng xac dinh 1

7 0201003  Xéing RON 97 0201 - Nhién liéu xang L-Lit 00 - Knéng xac dinh 1

8 0201004  Xang E5RON 9211 0201 - Nhién liéu xang L-Lit 00 - Knéng xac dinh 1

9 0201005 Xang E10 RON 92 0201 - Nhién liéu xang L-Lit 00 - Knéng xac dinh 1

10 0201032  Xang RONSS-I 0201 - Nhién liéu xang L-Lit L-Lit 1
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13 0201052  Xang RONSV 0201 - Nhién liéu xang L-Lit L-Lit 1

14 0201060  ting test 0201 - Nhién liéu xang L-Lit 00 - Knéng xac dinh 1
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16 0501001  DAuhda 0501 - Nhién ligu thdp sang L - Lit 00 - Knéng xac dinh 1
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20 0601005 DO 0.001S-V 0601 - Nhién liéu Diezen L Lit 00 - Knéng xac dinh 1
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24 0800001  PLC Cater CF 4 phuy 209 it 0899 - DAu nhon BC lon, hop L - Lit KG - Kilogram 112
25 0800002  Xabong 0801-Dunhondongco  CUC - CUC_Cuc CUC - CUC_Cuc 1

26 0800003 Ao thun 0801 - DAu nhérn d6ng cor CAI - Cai 1

27 0800004  Aurellia TI 3030 - phuy 205 Iit 0899 - DAu nhén BC lon, 0.89
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7/10/2026 14:20
7/10/2026 15:36
7/10/2026 17:18
711012026 17:27
7/10/2026 18:02
7/10/2026 18:50
7/10/2026 19:07

BAO CAO CHI TIET BAN HANG PLXID

Tir ngay 07/10/2026 @én ngay 07/10/2026 23:59

Cira hang: 212055
HTTT: Tét ca

Hang héa

0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2

0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201042 - Xang RON95-IV

0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2
0201004 - Xang E5 RON 92 Mirc 2

86 lwong

276,857
49,310
3,280
39,441
3,765
2,824
152,085
43,687
0,798
17,884
37,839
3,765
1,883
29,255
1,883
5,648

Téng tién

7.352.149
1.309.656.
87.116
1.047.540
100.000
75.000
4.037.322
1.160.322
20.000
475.000
1.005.000
100.000
50.000
777.000
50.000
150.000

Tién hang
7.352.149
1.309.656

87.116
1.047.540
100.000
75.000
4037.322
1.160.322
20,000
475.000
1.005.000
100.000
50.000
777.000
50.000
150.000

Trong d6
Thué GTGT

Thué BVMT




image64.png
A/ TINH HINH GIAO CA

1.XANG DAU SANG s6 pAU s6 cudl XUAT KHAC XUAT BAN

1 | XANG E5 RON 92 MUC 2 728.138,300
1| Voi 01 - Xang E5 RON92-I (HT) 728.138,300
2 | XANG RON 95 MUC 3 103.177,760
1 | Voi 04 - Ron 95 51.726,660
2 | Voi05-Ron 95 51.451,100
3 DAU DIEZEN 0,001S MUC 5 122.816,220
1| Voi 02 - DO0.05S-II (HT) 65.447,850
2 | Voi 03 - DOO.05S-II (HT) 57.368,370

TONG CONG 954.132,280

1I.LHANG HOA KHAC TON DAU NHAP TON cud! XUAT BAN
TONG CONG
AN CHi NHAP XUAT TON
s # Diéngiai Twsé Dénsé S6to Diéngidi  Tusé Dénsé Séte  Twsd Dénsé SOt
TONG CONG

B/ TINH HINH BAN HANG
PHUONG THUC/HANG HOA BVT  GIABAN SO LUONG THANH TIEN GIAM TRU TONG CONG

1 | NHIEN LIEU XANG 3,447 88.243 88.243
14 | Xuét h.don nhidu HTTT - HDB 1,455 37.248 37.248
1 | Xang E5 RON 92 Mirc 2 / 25.600 1,455 37.248 37.248
1.2 | Xuét h.don nhidu HTTT - KHAC 1,992 50.995 50.995
1 | Xang E5 RON 92 Mirc 2 Lit 25.600 1,992 50.995 50.995

TONG CONG 3,447 88.243 88.243

C/ CA THU TIEN
Tai khodn Tién hang
TONG CONG
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